PHIẾU BÀI TẬP (Thứ 2 ngày 27/4/2020)
TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
4709 + 2688                8063 – 5656               2347 x 3                    4613 : 6
Bài 2: Điền dấu < ; >; =
a, 2356…. 2365              b,   10000…… 9999                c, 1091…. 1000 + 90 + 1
    5549…. 5494                   789 + 1519…… 2380            1789…. 1978  
Bài 3: Mẹ Lan mua về 2kg bột làm bánh. Lần thứ nhất mẹ Lan làm hết 950g bột. Mẹ làm bánh lần thứ hai hết 850g bột. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu gam bột chưa làm?
TIẾNG VIỆT
1. Đoc từ 3 đến 5 lần bài tập đọc: “ Bàn tay cô giáo”  trong SGK Tiếng Việt  tập 2 trang 26 (Chú ý nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ, khổ thơ).
2. Phát âm đúng các từ sau:
Cong cong, thoắt cái, dập dềnh, rì rào.
3. Đọc phần chú giải dưới bài tập đọc để hiểu nghĩa các từ.
4. Trả lời các câu hỏi sau:
a, Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã làm những gì ? ……………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, Hãy tả bức tranh cắt dán giấy của cô giáo. ……………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c, Em hiểu hai dòng thơ cuối bài như thế nào ? ……………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………d, Nêu nội dung của bài thơ:
……………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………
PHIẾU BÀI TẬP (Thứ 3 ngày 28/4/2020)
TOÁN

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:
    4237 – 8625 : 5                                               9156 : 7 + 935

Bài 2: Tìm X:
    5 x X = 3735 : 3                                                 1248 : X : 2 = 4

Bài 3: Một người nông dân nuôi bò sữa. Ngày đầu vắt được 315 lít sữa bò. Ngày thứ hai vắt được gấp đôi ngày đầu. Số sữa vắt được trong hai ngày được chia đều vào 5 thùng giống nhau. Hỏi mỗi thùng đựng được bao nhiêu lít sữa bò?


TIẾNG VIỆT
Bài 1: Đọc các đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 

                               Cái trống trường em
                               Mùa hè cũng nghỉ
                               Suốt ba tháng liền
                              Trống nằm ngẫm nghĩ

                              Buồn không hả trống
                              Trong những ngày hè
                              Bọn mình đi vắng
                              Chỉ còn tiếng ve?...
 
- Đoạn thơ trên sự vật nào được nhân hóa?
.....................................................................................................................................
- Những từ ngữ nào giúp em nhận ra điều đó?
.................................................................................................................................................................................................................................................................
- Tác giả nhân hóa các sự vật ấy bằng cách nào?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Hãy chuyển câu sau thành câu có hình ảnh nhân hóa
- Hoa hồng nhung tỏa hương thơm ngào ngạt.
.................................................................................................................................
- Đám mây trắng bay trên bầu trời.
.............................................................................................................................
- Con gà trống cất tiếng gáy vang.
............................................................................................................................

PHIẾU BÀI TẬP (Thứ 4 ngày 29/4/2020)
TOÁN
Bài 1 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
a. - Các tháng có 31 ngày là tháng: …………………………….
- Các tháng có 30 ngày là tháng ………………………….....
- Tháng hai có …. hoặc …. ngày 
- Một năm thường có ……. ngày ?
- Năm nhuận có …… ngày ? 
 b. Ngày 25 tháng 7 là thứ ba . Hỏi ngày 3 tháng 8 cùng năm đó là thứ mấy ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 235 m . Chiều rộng thửa rộng bằng 1/5 chiều dài . Tính chu vi thửa ruộng đó ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3 : 
Một cửa hàng bán được 1248 kg đỗ . Số gạo cửa hàng bán được gấp 3 lần số đỗ . Hỏi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu kg gạo và đỗ ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




TIẾNG VIỆT
* Đọc thầm :                 
                                            Chim chích và sâu đo
     Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm. Bỗng một con chim chích sà xuống : 
- A, có một tên sâu rồi .
     Con sâu đo sợ cứng cả người nhưng nó vội lấy bình tĩnh rồi quát lên :
- Ê, chim chích kia, suốt từ sáng đến giờ, ta miệt mài đo xem cây hồng này cao bao nhiêu. Ta có ích như vậy , sao lại bắt ta ?
     Chim chích phân vân: “Mình chỉ bắt bọn sâu hại cây thôi. Lạ quá , có khi nào tên sâu đo này có ích thật chăng ?”
     Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm. Thế là cứ hễ gặp các mầm cây nhỏ là nó ăn liền. Nó nghĩ: “ Mình đo cây hồng … Mình phải được trả công chứ!”
     Hôm sau, chim chích bay tới. Nó nhảy lích chích, ngó nghiêng: “ Ôi, sao mầm cây gãy hết cả thế này? Thôi chết, mình bị tên sâu đo lừa rồi !” 
      Chim chích giận lắm, nó quyết định tìm bằng được tên sâu đo. Sâu đo thấy chim chích quay lại, định tìm cách cãi … Nhưng lần này thì đừng hòng ! 
      Chim chích mổ một cái , thế là đi đời sâu đo . 
                                                                            Theo Phương Hoài 
* Khoanh vào đáp án đúng 
1. Con sâu đo trong bài là con vật thế nào ?
A. Nguy hiểm, chuyên phá hoại cây xanh .
B. Hiền lành , giúp ích cho cây xanh .
C. Siêng năng , vừa có ích vừa có hại cho cây xanh .
2. Chim chích trong bài là con vật thế nào ?
A. Hung dữ , nóng tính và rất háu ăn .
B. Hiền lành , là bạn của sâu bọ hại cây .
C. Hiền lành , chuyên bắt sâu bọ hại cây .
3. Hành động mổ chết sâu đo của chim chích nói lên điều gì ?
A. Chim chích hung dữ , nóng tính và rất háu ăn .
B. Kẻ gian ác sẽ bị trừng trị thích đáng .
C. Chim chích hiền lành là bạn của sâu bọ hại cây .
4. Câu : “ Con sâu đo sợ cứng cả người .” thuộc mẫu câu nào đã học ?
A. Ai làm gì ?                  B. Ai thế nào ?                            C. Ai là gì ? 
5. Gạch chân dưới những từ thể hiện phép nhân hóa trong câu sau : 
              Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm .
6. Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong câu sau :
Ở trong vườn hồng, chim chích đã tiêu diệt được tên sâu đo gian ác .
……………………………………………………………………………………….
PHIẾU BÀI TẬP (Thứ 5 ngày 30/4/2020)
TIẾNG VIỆT
Bài 1: Quan sát các tranh dưới đây và cho biết những người trí thức trong các bức tranh ấy là ai? Họ đang làm việc gì?( hãy nói khoảng 3 đến 5 câu về các tranh)
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Tranh 1:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tranh 2:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tranh 3:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tranh 4:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Em hiểu thế nào là người trí thức?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...

TOÁN

Bài 1: Đổi đơn vị đo sau:
5hm =  .............m                   3m 8dm = .................dm 
800m= .............hm                 18m 9dm= ................cm
170 cm= ...........mm                9km 8dam= ..............m 

Bài 2: Ngày 25 tháng 5 là thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 là thứ mấy?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3: Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được bằng 1/3 số cây đã trồng. Hỏi đội đó trồng được tất cả bao nhiêu cây? .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 4:  
a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 12 cm. 
b) Đánh dấu trung điểm O của đoạn thẳng AB.
c) Đánh dấu trung điểm I của đoạn thẳng AO và cho biết đoạn thẳng AI dài bao nhiêu cm?
     








PHIẾU BÀI TẬP (Thứ 6 ngày 1/5/2020)
	TRƯỜNG TIỂU HỌC  YÊN THƯỜNG
Họ tên ..........................................
Lớp 3......
	BÀI KIỂM TRA
 MÔN TOÁN LỚP 3
 (Thời gian làm bài :  40 phút)


	ĐIỂM

 
	NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...……
…………………………………………………………………
…………………………………….……………………………


Bài 1( 1điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a, Số 5 175 đọc là: 
	A. Năm nghìn một trăm bảy mươi lăm. 	
[bookmark: _GoBack]	B. Lăm nghìn một trăm bảy mươi lăm. 
	C. Năm nghìn một trăm bảy mươi năm. 	
b, Số liền sau của 8 409 là  : 
           A. 8 408 	                  B. 8 419	                    C. 8 410
Bài 2 (2điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a, Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5m5dm = ........dm là:
       	         A. 10		 	B. 55 	                     C. 505				
b,  Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:
		A . 14cm		B . 28cm		C . 45cm		  		 
c,  Chu vi  hình hình vuông có cạnh 6cm là:
		A . 36cm		B . 26cm		C . 24cm		
d,  Nam đi từ trường lúc 11 giờ kém 20 phút. Nam về đến nhà lúc 11 giờ 5 phút. Hỏi Nam đi từ trường về đến nhà hết bao nhiêu phút ?
                    A. 15 phút              B. 20 phút                C. 25 phút
Bài 3 (2điểm): Đặt tính rồi tính
 3946 + 3524	 	8253 - 5739  	   5607 × 4		   4096 : 7
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Bài 4 (1,5điểm): Tính giá trị biểu thức 
112 : ( 4 × 2) = ……………………………
                     ……………………………
	
8125 - 1271× 6  =……………………
                  ……………………

	 Bài 5 (1,5điểm) Tìm x
    6005 : x  = 5
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

	
           x × 3 + 183= 465
……………………………………
……………………………………
……………………………………



Bài 6 (2điểm) : Một sợi dây dài 108cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng 1/6 chiều dài sợi dây. Tính chiều dài của mỗi đoạn dây.
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TiÕng viÖt
Bài 1: Gạch bỏ từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại trong mỗi dãy:
a. Non nước, giang sơn, non sông, quê hương, tổ quốc, đất nước, làng xóm.
b. Bảo tồn, bảo ban, bảo vệ, giữ gìn, gìn giữ.
c. Xây dựng, dựng đứng, kiến thiết, dựng xây
d. Tươi đẹp, hùng vĩ, xanh tốt, gấm vóc.                                                                            

Bài 2: Gạch chân dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi: ở đâu?
a. Các em nhỏ thấy cụ già ngồi ở vệ cỏ ven đường.
b. Ngoài vườn, hoa hồng và hoa cúc đang nở rộ.
c. Trong lớp, học sinh đang học bài.
d. Bầy chim sẻ hót ríu rít trong vòm lá.
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